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Túi thi: 1
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Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

CSáu, bốn6.46.082017X+04/08/1999Phạm Văn Tùng17510302981

BTám, bốn8.48.582017X+09/03/1998Đoàn Đức Trung17510300592

ATám, sáu8.68.592017X+14/02/1999Nguyễn Quang Trung17510301203

CNăm, tám5.85.572017X+20/01/1999Trần Quang Trường17510301484

FBa, sáu3.62.582017X+01/03/1999Hoàng Trọng Vinh17510300865

FMột, hai1.20.062017X+11/10/1998Phạm Bình An17510300496

FMột, bốn1.40.072017X+18/04/1999Vũ Việt Anh17510301687

CNăm, tám5.85.092017X+07/12/1999Đinh Thị Hải ánh17510300918

CSáu, sáu6.66.092017X+06/02/1999Đặng Đình Cường17510301759

DBốn, sáu4.63.592017X+19/08/1999Lê Văn Đạt175103008510

BBẩy, không7.06.592017X+05/03/1999Nguyễn Văn Đạt175103029011

FHai, hai2.21.072017X+04/11/1999Nguyễn Hữu Đức175103021012

AChín, không9.09.092017X+14/10/1999Trần Anh Đức175103005613

DBốn, sáu4.64.072017X+02/10/1999Trần Văn Hải175103017614

CSáu, hai6.26.072017X+16/10/1999Dương Trung Hiếu175103012515

FBa, hai3.22.082017X+10/05/1999Nguyễn Bỉnh Hiếu175103009216

DNăm, bốn5.45.072017X+16/12/1999Phạm Trung Hiếu175103018517

CSáu, bốn6.46.082017X+12/10/1999Trần Ngọc Hiếu175103021918

CSáu, hai6.26.072017X+15/09/1999Vũ Minh Hiếu175103014719

CSáu, không6.06.062017X+06/11/1999Giáp Minh Huy175103022920

FMột, hai1.20.062017X+10/08/1999Trịnh Quang Huy175103013321

FHai, tám2.82.062017X+01/07/1999Hoàng Khắc Hùng175103003822

BTám, không8.08.082017X+04/01/1999Nguyễn Chí Hướng175103021223

BTám, bốn8.48.582017X+20/11/1999Tô Hải Khánh175103019824

BTám, hai8.28.572017X+13/01/1999Vũ Viết Khánh175103031325

CNăm, tám5.85.572017X+07/07/1999Đỗ Trung Kiên175103004126

CSáu, hai6.25.592017X+08/07/1999Nguyễn Thị Hà My175103013427

BBẩy, sáu7.68.062017X+03/12/1999Phạm Minh Quang175103019328

FBa, không3.02.072017X+09/04/1999Trần Đức Quân175103024229

FBa, không3.02.072017X+02/01/1999Trương Khánh Sơn175103012730

BBẩy, sáu7.68.062017X+13/11/1999Bùi Tuấn Tam175103029231

DNăm, không5.04.572017X+26/09/1999Thái Đức Thắng175103026332

BTám, bốn8.48.582017X+20/12/1999Đỗ Trọng Tiến175103018733

BBẩy, hai7.27.082017X+04/11/1999Phan Hùng Tiến175103020034

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 20 tháng 6 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)
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